
 

 

 

Phân loại rác Những thứ chính có thể đặt ra Cách đặt ra và cách xử lý 

Rác cháy  2 lần mỗi tuần 
Vui lòng sử dụng túi xử lý rác do 

thành phố chỉ định (màu xanh), và 

đặt nó tại điểm thu gom rác cháy 

trước 8 giờ 30 phút sáng. 

Rác không cháy  1 lần mỗi tháng 
Vui lòng sử dụng túi xử lý rác do 

thành phố chỉ định (màu xanh lá cây) 

và đặt nó tại nơi thu gom rác không 

cháy (cùng địa điểm với nơi thu gom 

tài nguyên tái chế) trước 8:30 sáng. 

Tài nguyên tái chế  1 lần mỗi tháng 

Vui lòng mang đến khu vực thu gom tài 

nguyên tái chế trước 8 giờ 30 sáng. Hãy 

tuân thủ các quy tắc khi vứt rác. 

Rác nguy hại  1 lần mỗi tháng 

Vui lòng sử dụng túi màu trong 

suốt để đựng và mang đến khu 

vực thu gom rác nguy hại (tại 

cùng một địa điểm với khu vực 

thu gom tài nguyên tái chế). 

Rác lớn (loại 

lớn/loại trung) 

 Thu gom riêng từng hộ theo đăng ký trước 
① Rác lớn được thu gom theo yêu cầu đặt trước 

- Mua vé xử lý rác lớn tại cửa hàng và dán lên rác lớn. 

+ Chiều dài + Chiều rộng + Chiều cao ≥ 3m: 2 vé (1,260 
yên) 

+ Chiều dài + Chiều rộng + Chiều cao < 3m: 1 vé (630 yên) 

②Xin vui lòng gọi đến Trung tâm tiếp 

nhận rác lớn. 

(ĐT: 0294-21-5326) 

③Đặt rác lớn ở trước cửa nhà vào 

ngày thu gom. 

Rác lớn (loại 

nhỏ) 

 1 lần mỗi tháng  
Vui lòng sử dụng túi xử lý rác được 

chỉ định bởi thành phố (màu hồng) và 

mang ra khu vực thu gom rác lớn (loại 

nhỏ) trước 8 giờ 30 sáng (tại cùng 

một địa điểm với khu vực thu gom tài 

nguyên tái chế). 

Rác mà thành phố 

không thu gom 

 Thành phố không thu gom. 

Xin vui lòng liên hệ cửa hàng bán hàng 

hoặc liên hệ với Trung tâm vệ sinh. 

Vui lòng kiểm tra lịch thu gom rác để biết thêm thông tin về lịch trình thu gom. 
 

Cách vứt rác khácbikou  

Cách thức Vật phẩm có thể vứt Ghi chú 

Mang rác đến Trung 

tâm vệ sinh 

Rác cháy, rác không cháy, rác độc hại, 

rác lớn, tài nguyên tái chế được đưa 

ra từ các hộ gia đình trong thành phố 
※Những vật phẩm mà thành phố không thu gom 

không được mang đến. 

※Không cần đặt vào túi xử lý rác được chỉ định 

bởi thành phố. 

Thời gian: từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, từ 13 giờ đến 16 giờ 

Phương tiện vào: Chỉ xe bốn bánh (đến 2 tấn) 

Phí  
 

 

 

※ Trường hợp vượt quá 100kg, mỗi 50kg thêm sẽ được cộng thêm 500 yên. 

Thu gom tại điểm 

dừng trong ngày 

nghỉ  

Nguyên liệu tái chế  

Kim loại  Giấy phế liệu 

Vải Chai lọ Chai nhựa PET 

Ngày và giờ: Mỗi thứ Hai thứ 2 hàng tháng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng 
Khu vực Địa điểm Lịch trình 

Khu vực phía Bắc Bãi đậu xe số 2 tại Trung tâm Giao 

lưu Toyora 

Tháng 4 Tháng 8 

Tháng 12 

Tòa thị chính Bãi đậu xe phía Tây của tòa thị 

chính 

Tháng 5 Tháng 9 

 Tháng 1  

Toga (tên của một 

địa phương) 

Bãi đậu xe trước cảng Kawarago Tháng 6 Tháng 10 

Tháng 2 

Khu vực phía Nam Trung tâm Giao lưu Hikikawa Hitachi 

Nam 

Tháng 7 Tháng 11 

Tháng 3  
 

Hướng dẫn phân loại và đặt rác tại 

 thành phố Hitachi 

Địa chỉ liên hệ 

Phòng Thúc đẩy Tái chế Tài nguyên Hitaichi（Số điện thoại：22-3111） 

Trung tâm vệ sinh Hitaichi （Số điện thoại：24-5353） 

透明か半透明の袋

※市指定なし

Rác hữu cơ Nhựa Sản phẩm da Tã giấy Sản phẩm vải Lá khô 

Cành cây 

Tô Cốc thủy tinh Nồi đất Bình hoa Chậu cây 

Kim loại Giấy phế liệu Vải 

Chai lọ Chai nhựa PET 

Rửa sạch Bóc nhãn Nghiền 

Buộc thành chéo và bóp chặt 

Bóng đèn Pin khô Bật lửa 

 đơn sử dụng 
Pin di động 

Nhiệt kế 

 thủy ngân 

Tủ Bàn Ghế sofa Mền Xe đạp 

Ô Ấm đun nước Điện thoại thông 

minh 

Máy sấy tóc Máy chơi game 

Tivi Máy lạnh Tủ lạnh Máy giặt Lốp xe Bình chữa cháy 

Điểm quan trọng khi đặt ra 

Trọng lượng rác Phí

Đến 50kg 300 yên

Từ 50kg đến 100kg 500 yên


